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Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:

1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước
 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm
- Hiện nay dịch cúm gia cầm đã tái phát tại Thái Nguyên và Thanh Hoá  Ngoài ra tại Quảng Nam đã có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, đây là dấu hiệu tái phát một đợt dịch cúm gia cầm mới. 

- Trong tuần Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm  H5N1 trên 1 bệnh nhi 8 tuổi, ngụ tại huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá. Ngoài ra ngày 02/1/2009 chị của bệnh nhân nêu trên cũng có triệu chứng viêm phổi và tử vong, Tổ chức Y tế thế giới đã cập nhật trường hợp này vào danh sách các bệnh nhân tử vong do dịch cúm gia cầm tại nước ta. Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận bệnh nhân trước đó có ăn thịt gia cầm bệnh, khu vực xung quanh gia đình bệnh nhân có hiện tượng gia cầm chết. 

b. Dịch bệnh Lở mồm long móng
Hiện nay, cả nước đã tạm thời khống chế thành công dịch LMLM
 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS)
Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch Tai xanh.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC

1. Tình hình chăn nuôi gia cầm: tính đến ngày 06/01/2009:
- Tổng đàn gà tại 2 
chăn nuôi quy mô tập trung: hiện nuôi 52.943 con gà tại hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn, trong tuần đã hao hụt 18 con do kẹt chuồng. Riêng hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi hiện đang để trống chuồng.
- Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12 con và Củ Chi - 12 con).

    2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.449 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     272.121 con 
(269.671 gà và 2.450 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          162.516 con và 333.077 kg

(gà: 87.158 con + 333.077 kg; vịt: 74.979 con; bồ câu: 379 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
21.172.858 quả

(gà: 8.983.448 quả; vịt: 10.348.270 quả; cút: 1.841.140 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
149.622 con
- Số gia cầm quá cảnh 
:
178.799 con

- Số trứng quá cảnh 
:
3.621.142 quả

- Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Bình Phước, Đắc Lắc, Phú Yên, Hà Nội.

Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần trước như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 242 xe/ ngày, giảm 34 xe/ngày so với bình quân tuần trước  (276 xe/ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 45.354 con/ngày, giảm 9.870 con/ngày (17,87%) so với bình quân tuần trước (55.223 con/ngày).

- Số lượng trứng nhập bình quân 3.528.810 quả/ngày, giảm 440.627 quả/ngày (11,10%) so với bình quân trước (3.969.436 quả/ngày).


3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 277.103 con (274.157 con gà, 2.946 con vịt), bình quân 46.184 con/ngày (45.693 gà, 491 vịt), giảm 8.978 con/ ngày (16,28%) so với bình quân tuần trước.
- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 162.516 con, trong đó gồm: 87.158 con gà, 74.979 con vịt, 379 con bồ câu, bình quân 27.086 con/ngày, giảm 5.170 con / ngày (16,03%) so với tuần trước. 
· Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố  trong tuần là 795.483 kg, bình quân mỗi ngày khoảng 132,58 tấn/ngày.
- Số lượng gia cầm sống nhập về các cơ sở giết mổ giảm khoảng 12.000 con/ngày  so với cùng kỳ năm 2008, do có sự dịch chuyển các hộ kinh doanh giết mổ gia cầm tại CSGM An Nhơn về Bình Dương và Long An, Phú An Sinh dịch chuyển về Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua kiểm tra ghi nhận số lượng gia cầm tươi giết mổ từ các tỉnh đưa về thành phố có tăng tương ứng tăng khoảng 5.000 con/ngày so với cùng kỳ.

* Tình hình biến động giá sản phẩm động vật: 
- Giá gia cầm: Trong tuần giá thu mua gà lông tại các hộ chăn nuôi như sau: gà ta: 75.000 - 85.000 đồng/kg, gà tam hoàng 42.000 - 45.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 30.000 -35.000 đồng/kg. 

- Giá sản phẩm gia cầm


+ Gà ta                 
: 110.000 - 115.000 đồng/kg


+ Gà tam hoàng   
:   55.000 -   60.000 đồng/kg


+ Gà công nghiệp
:   40.000 -   45.000 đồng/kg

· Giá thịt gà đông lạnh 


+ Đùi gà góc tư   
:   28.000 -   29.000 đồng/kg


+ Đùi tỏi              
:   28.000 -   29.000 đồng/kg


+ Cánh gà            
:   43.000 -   45.000 đồng/kg 


+ Chân gà            
:   33.000 -   37.000 đồng/kg

- Giá cả sản phẩm gia súc

   +  Thịt heo hơi              :    35.000  -   37.000  đồng/kg

   + Thịt heo bên              :    44.000  -   54.000  đồng/kg

   + Thịt heo ba rọi           :    60.000  -  65.000  đồng/kg

   +  Thịt heo đùi              :    65.000  -   70.000 đồng/kg

   + Thịt bò đùi                 :  120.000  - 140.000 đồng/kg 

   + Thịt vai                      :  100.000  - 110.000 đồng/kg

Chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm trong tuần có chiều hướng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là thịt gia cầm đặc biệt là giá gà ta, gà tam hoàng tăng mạnh với mức 5.000-10.000 đồng/kg  so với tuần trước nhu cầu tăng mạnh vào dịp cuối năm, các đơn vị được phân công bình ổn giá mặt hàng thịt gà cần lưu ý điều phối cung cấp đủ lượng hàng hoá. 

Đối với các mặt hàng thịt heo đã bắt đầu tăng giá với mức 3.000-5.000 đồng/kg mặc dù lượng thịt heo về các chợ đầu mối vẫn ổn định, do đó khả năng ít có biến động mạnh về giá đối với mặt hàng thịt heo do nguồn cung cấp khá dồi dào. 

Qua báo cáo của các đơn vị, tình hình tiêu thụ sản phẩm chế biến thấp hơn so với cùng kỳ khoảng 20% hiện các doanh nghiệp đang áp dụng khuyến mãi giảm giá bán để tăng doanh số và lượng hàng bán ra.

          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 82 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 

· Gia cầm sống: 392 con.

· Gia cầm làm sẵn: 27 con  + 252 kg.
· Loại khác: 3.206 quả trứng gia cầm; 200 quả trứng cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 6, 8, 9, 10, 11, 12, PN, GV, TB, TP, TĐ, BT, HM, KD An Lạc.

* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 02 TH với 09 con gà tại Quận Tân Phú.

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý  01 TH với 138 kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp. 
      5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

        Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 101 mẫu gà, chim kiểng, đà điểu tại CSCN Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn và khu vui chơi giải trí Đầm Sen; kết quả âm tính đối với 90 mẫu gà / 3 đàn / tổng đàn 53.000 con; riêng 11 mẫu chim kiểng tại Đầm Sen chưa có kết quả.

6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 90.879 m2 / 121 điểm / 09 đơn vị (quận 1, 5, 6, 8, 9, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Nhà Bè).

7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

· Ngày 07/01/2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ra công điện số 02 - BNN/CĐ gửi các tỉnh, thành phố Trung ương về việc tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu trong đó yêu cầu các tỉnh thực hiện tốt việc kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển buôn bán gia cầm, gia súc trước và sau Tết Nguyên đán; tuyên truyền kiến thức giúp mọi người hiểu về nguy hại của bệnh cúm gia cầm, tránh tiếp xúc và ăn gia cầm ốm chết, tuyệt đối không ăn tiết canh, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa dịch cúm gia cầm lây sang người. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, siết chặt việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trong nước cũng như qua biên giới.
· Thực hiện Công văn số 10791/VP-CNN ngày 31/12/2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về phân công tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, trong tuần Đoàn 4 đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Huyện Nhà Bè và Quận 7, kết quả như sau:

Tại Huyện Nhà Bè:

* Công tác kiểm dịch động vật sản phẩm động vật vận chuyển:

            Chốt kiểm dịch động vật đặt tại chân cầu Rạch Dơi giáp ranh với Xã Long Hậu Huyện Cần Giuộc tỉnh Long An đã di dời đến ngã ba đường Lê Văn Lương và đường liên Xã Long Thới- Nhơn Đức, từ tháng 8/2008 theo chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè.

Theo báo cáo của Trạm Thú y Nhà Bè tình hình triển khai công tác KDĐV vận chuyển thời gian qua như sau:

· Về điều kiện trang thiết bị của Trạm hiện có đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác;

· Về công tác kiểm dịch động vật chưa đạt hiệu quả về kiểm tra ngăn chặn và xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép gia cầm sống, sản phẩm gia cầm giết mổ trái phép không qua KSGM, nguyên nhân: 

· Không có Cảnh Sát giao thông để dừng phương tiện vận chuyển kiểm tra.

· Lực lượng Quản lý thị trường, Công an xã và dân quân không tham gia thường xuyên,


Tình hình này kéo dài từ đầu năm 2008 đến nay, Trạm Thú y đã có nhiều báo cáo với UBND và Ban CĐPCD của Huyện nhưng chưa được giải quyết.

* Tình hình kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm:

      
Trong chợ Phú Xuân/ xã Phú Xuân: ghi nhận có 02 điểm bán sản phẩm gia cầm trong tủ mát, sản phẩm gia cầm có bao bì nhản hiệu đúng theo quy định, không phát hiện kinh doanh gia cầm sống.

* Tình hình chăn nuôi gia cầm: ghi nhận tại khu vực đường liên xã Long Thới và Nhơn Đức có vài hộ chăn nuôi gia cầm thả rong.

Tại Quận 7:

* Tình hình kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm:

· Khu vực đầu cầu Phú xuân thuôc Phường Phú Mỹ có 01 điểm bán gia cầm sống;

· Trong chợ Phú Mỹ thuộc phường Phú Mỹ có 02 điểm bán gia cầm sống và 01 điểm bán sản phẩm gia cầm không bao bì, không đảm bảo vệ sinh;

· Trong Chợ Tân Thuận, Phường Tân Thuận có 03 điểm bán sản phẩm gia cầm trong tủ mát, sản phẩm gia cầm có bao bì nhãn hiệu đúng theo quy định, không phát hiện kinh doanh gia cầm sống;

·  Trong chợ Phú Thuận phường Phú Thuận có 01 điểm bán sản phẩm gia cầm trong tủ mát, sản phẩm gia cầm có bao bì nhãn hiệu đúng theo quy định, không phát hiện kinh doanh gia cầm sống.

· Kiểm tra Tiện bán phở gà thương hiệu AG, nhà số 133 đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Kiểng, Q7; nguyên liệu thịt gà làm sẵn có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ An Nhơn - Gò Vấp, tên thương hiệu: Thanh Toàn; được đóng gói và điều kiện bảo quản đảm bảo đạt yêu cầu VSTY, VSATTP;

· Kiểm tra siêu thị Lotter số 469 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Q7, ghi nhận tất cả các sản phẩn gia cầm có nguồn gốc từ các CSGM có Thú y KSGM và kiểm tra VSTY, được đóng gói và điều kiện bảo quản đảm bảo đạt yêu cầu VSTY, VSATTP;

            * Tình hình chăn nuôi gia cầm:
· Trên đường Gò Ô-môi, phường Phú Thuận có 3 điểm nuôi gà đá nhốt trong lồng để trên lề đường;

· Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố vẫn chốt chặn, tuần tra các địa bàn Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2, Bình Chánh, theo chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT; kết quả hoạt động trong tuần:
- Đoàn 2 (địa bàn quận 12, Củ Chi, Hóc Môn): hoạt động 06 ngày, kiểm tra 132 phương tiện. Lực lượng tham gia : Đội 2A chi cục QLTT , công an quận 12, Củ Chi và TTTY. Riêng TNXP không tham gia. Phát hiện và xử lý 03 trường hợp, cụ thể:

+ Ngày 03/01/2009 tại Ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn phát hiện 02 TH xe hon da biển số 93L5-5433, 52S5–4951 chở 17 con gà sống và 17 con vịt sống, đoàn đã phối hợp với Trạm Thú y Hóc Môn lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu hủy theo quy định.

+ Ngày 05/01/2009 tại Cây xăng Hoàng Gia, Củ Chi phát hiện 01 TH, xe tải số 70H-2823 chở 08 con trâu, Đoàn đã phối hợp với Trạm Thú y Củ Chi lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu hủy theo quy định. 

- Đoàn 3 (đường sông Nhà Bè): hoạt động 03 ngày, kiểm tra 07 phương tiện. Không phát hiện xử lý.

- Đoàn 4 (địa bàn Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2): hoạt động 07 ngày, kiểm tra 75 phương tiện. Không phát hiện xử lý.
- Đoàn 5 (địa bàn Bình Chánh: Quốc lộ 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh): hoạt động  06 ngày, kiểm tra 50 phương tiện, phát hiện xử lý 02 TH:

+ Ngày 02/01/2008, tuyến QL.1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh phát hiện 02 TH (xe khách) vận chuyển 04 con vịt sống, Đoàn đã phối hợp Trạm KDĐV An Lạc tiến hành lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu huỷ theo quy định.

- Về lực lượng:  Chỉ có Đoàn 4 có lực lượng TNXP tham gia, các đoàn khác không có lực lượng TNXP; Lực lượng công an quận huyện phối hợp với Đoàn 2, 3 và 5 tham gia đầy đủ; riêng Đoàn 4: không có CA các quận tham gia.

8. Tình hình dự trữ gia cầm, sản phẩm gia cầm phục vụ Tết 

* Tổng công ty NN Sài Gòn
- Tổng Công ty NN Sài Gòn đã tổ chức chăn nuôi 51.038 con heo tại Xí nghiệp chăn nuôi Phước Long, Đồng Hiệp và liên kết chăn nuôi với Công ty Bách Phú Khang. Liên kết với Công ty CP và các hộ chăn nuôi 270.500 con gà tại Đồng Nai. Trong tuần sản lượng đưa ra thị trường tiêu thụ là 58.950 kg thịt heo và 4.350 kg thịt trâu bò, 48.160 kg sản phẩm chế biến các loại.
* Công ty Vissan

- Công ty Vissan được vay 156,75 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá. Hiện nay Công ty đã ký kết hợp đồng thu mua  70.000 con heo, trong đó đưa vào chế biến 22.500 con, kinh doanh tươi sống 47.500 con. Đơn vị đã chuẩn bị đủ sản lượng sản phẩm chế biến theo kế hoạch thành phố giao gồm 1700 tấn sản phẩm chế biến các loại. Trong tuần sản lượng đưa ra thị trường tiêu thụ là 50.370 kg thịt heo, 9.663kg thịt trâu bò, 333.600 kg sản phẩm chế biến các loại.

* Công ty chế biến thực phẩm Phú An Sinh 

- Công ty được vay 13 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm thịt gà. Kế hoạch thành phố giao 336.500 con gà (136.500 con gà ta và 200.000 con gà thả vườn) tương đương 400 tấn thịt (150 tấn thịt gà ta và 250 tấn thịt gà thả vườn).

- Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi với tổng đàn gà ta và gà thả vườn khoảng 300.000 con để cung cấp cho thị trường trong đợt Tết. Công ty cam kết cung cấp đủ lượng hàng theo kế hoạch với giá cam kết với thành phố.
* Công ty TNHH Huỳnh Gia - Huynh Đệ 

- Công ty được vay 19 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm thịt gà, thịt vịt trong thời gian Tết. Kế hoạch thành phố giao cho Công ty là 500 tấn thịt vịt, 100 tấn thịt gà và 50 tấn sản phẩm chế biến (lạp xưởng, vịt lạp…).

- Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi tại Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Tháp với tổng đàn vịt khoảng 140.000 con, ước tính sản lượng thịt vị cung cấp trong đợt Tết của các trại chăn nuôi là 378 tấn thịt vịt. Công ty còn một trại chăn nuôi gà tại Bình Đức với sản lượng trên 100.000 con. Hiện nay bình quân mỗi tuần Công ty đưa ra thị trường tiêu thụ 113,5 tấn thịt gồm 70 tấn thịt vịt, 39 tấn thịt gà công nghiệp, 4,5 tấn thịt gà ta); 1,2 tấn vịt lạp, lạp xưởng với giá cam kết gà ta 90.000 đồng/kg, giá thịt vịt 48.000 đồng/kg.

* Công ty TNHH Ba Huân 

- Công ty được vay 15 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm trứng gà, trứng vịt tươi trong thời gian Tết. 

- Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi tại An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ. Tổ chức các điểm trung chuyển  trứng vịt tại Cần Thơ với sản lượng thu mua 350.000-400.000 quả/ngày; điểm trung chuyển tại Kiên Giang với sản lượng thu mua 500.000-600.000 quả. Thu mua trứng gà tại các tỉnh miền Đông Nam bộ với sản lượng 1.000.000 quả/ngày. Hiện nay Công ty đã dự trữ tại nhà máy khoảng 3 triệu quả trứng gà, vịt; số lượng trứng tồn tại các đại lý trên 7 triệu quả trứng các loại, hiện nay mức tiêu thụ bình quân mỗi ngày là 1 triệu quả với giá trứng gà 1500-1.700 đồng/quả; trứng vịt 2.000 -2.200 đồng quả.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới có chiều hướng tái phát trở lại tại các nước Hồng Kông, Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập, trong tuần đã có 01 trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm tại Trung Quốc. Tại nước ta dịch bệnh cúm gia cầm hiện đang tái phát tại tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và đã phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh cúm A (H5N1)  trong đó có 1 trường hợp tử vong. Do đó nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm và Cúm A (H5N1) trên người là rất cao do thời tiết thay đổi, nhiệt độ môi trường lạnh tạo điều kiện cho nhiều loại mầm bệnh tồn tại và phát triển. Ngoài ra, các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm gia tăng trong những tháng cuối năm là một trong những nguyên nhân có khả năng tạo nguy cơ bùng phát và lây lan dịch. 

- Hiện nay, trên cả nước đã tạm thời khống chế thành công dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS), nhưng nguy cơ tái phát dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp do việc lưu trú mầm bệnh tại các hộ có heo bệnh trước đây bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm vẫn được các ngành chức năng duy trì thường xuyên, tuy nhiên sau một thời gian dịch bệnh ổn định, tại một số điạ bàn đã có sự chủ quan thiếu cảnh giác đối với nguy cơ tái phát. Qua công tác kiểm tra, rà soát các địa bàn ghi nhận một số nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố gồm có:

  + Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc: Trong tuần qua Thanh tra thú y và lực lượng thanh niên xung phong đã ghi nhận hình ảnh kinh doanh gia cầm sống và kinh doanh sản phẩm phẩm gia cầm trái phép tại các địa bàn, qua đó Chi cục thú y đánh giá có sự gia tăng về số lượng các điểm cũng như về quy mô kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, làm tăng nguy cơ truyền lây dịch cúm gia cầm cho người dân, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của bệnh cúm gia cầm. Các địa bàn có nguy cơ cao nhất gồm có Quận 12, Bình Chánh, Gò Vấp, Bình Tân:

· Tình hình kinh doanh SPGC không đúng quy định: phát hiện 163 điểm/ 52 chợ.

· Tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép: phát hiện 164 điểm/ 42 chợ.

(Danh sách cụ thể đính kèm)



+ Tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá tại một số khu vực nội thành và ven nội; nuôi gia cầm nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y còn khá phổ biến tại các huyện ngoại thành. Một phần do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, mặt khác do BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã ngoại thành vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. Hiện nay phong trào chăn nuôi gà kiểng tại các quận nội thành, ven nội phát triển mạnh, một số hộ chăn nuôi có đăng ký sinh hoạt tại các chi hội chim cảnh địa phương có đăng ký xét nghiệm giám sát cúm gia cầm tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi không đăng ký với địa phương và Chi cục thú y để lấy mẫu xét nghiệm giám sát virus cúm gia cầm.


+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn còn xảy ra, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyến đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tỉnh Lộ 10, QL.50.
Có những tình hình nêu trên là do một số cấp ủy, ủy ban nhân dân địa phươngchưa thực sự quan tâm để chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có nguy cơ cao đối với sức khỏe người dân, chưa huy động sức mạnh của các đoàn thể, Ban điều hành tổ,ấp, dân phố cũng như chưa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn.

+ Công tác chống giết mổ trái phép: Trong tuần, TTY Gò vấp phối hợp ban ngành chức năng địa phương (QLTT, CSKT, CA phường …) phát hiện xử lý 03 trường hợp với 20 con heo sống và 100 kg thịt heo.

IV. ĐỀ NGHỊ
· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:  
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên đàn heo.  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP ngày 02/12/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Lở mồm long móng .

- Tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài trên địa bàn (Danh sách kèm theo). Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các địa phương, công an khu vực, cán bộ phụ trách đoàn thể trong việc để tồn tại kéo dài các điểm kinh doanh gia cầm sống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng đối với các trường hợp đã nhận được văn bản nhắc nhở 2 lần của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố nhưng không có biện pháp xử lý triệt để.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, treo băng rôn, phát loa tại các nơi công cộng, các trục giao thông, khu dân cư tập trung, các chợ về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Đoàn kiểm tra liên ngành các quận, huyện tăng cường kiểm tra nguồn sản phẩm gia cầm bán tại các nhà hàng, quán ăn…, yêu cầu cam kết sử dụng sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, giết mổ hợp pháp. Kiểm tra các khu vực bến xe, bãi xe khách, các cảng, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, các vi phạm về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn mối nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi sẽ ảnh hưởng đến lượng cung cầu hàng hoá và giá cả trên thị trường thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi gia cầm nhỏ lẻ, nuôi gà đá, gà kiểng, chăn nuôi gia cầm thả rong không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn.
- Huy động lực lượng các hội, đoàn thể, mặt trận cùng tham gia tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

· Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè:

Phân công lực lượng Công An tham gia trực chốt tại Cầu Rạch Dơi cùng đoàn Quản lý thị trường, Thú y và Thanh niên xung phong nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn nguồn gia súc, gia cầm nhập trái phép từ Long An vào thành phố để tiêu thụ mới có hiệu quả.

· Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các quận, huyện phân công lực lượng công an tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các điểm kinh doanh gia cầm sống, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc tồn tại trên địa bàn.
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- Phéi hop v6i Nganh thi y, Nganh Y 1€ ting cutmg céng tic kiém tra hoat
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dich ciim gia cdm thinh phd nhim h3 g cong tée xii 1y céc diém kinh doanh gia
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Blc L Hoéng Quin CT-UBND TP VA DAIDICH COMGNGUOL g _
D/c Nguyda Thsh T PCTTT-UBND T2 UY VIEN THUONG TRYCE
B/c Nyuyéa Trung Tin PCT-UBND.TP
B/c Nguyéa Thi Téng PCT-UBND. T2

oo Thi y (44 N6 E
o qan Ty Vg VI
Piéng Nghién i Tong hop - VP Thdh iy 2. HOM.
BCDTH KH HD KC PODCGC v BDC & gt
Phing CNN-VP Uy ban
Piing THKELVP Uy ban
it i T e TP HOM e
i Nong Di, Hoi Phu N3, Thinh doda =" BS. Hujnh Hiru Lei
Vign rwimg Vien Pasr TP, HOM.
UBND 24 i hayén
614, PAIT, 501 4, PVL v4 DA 2, PC36- Cong  tht ph
i cong t Nong nghi S Gon
L VT, THVT, Hbank (51
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